
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

Số:          /CNTY-HCTH.QLDB
Về việc hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ gia súc bị 
thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi và bệnh Viêm da nổi cục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày       tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện công văn số 9496/UBND-NN ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh 
Nghệ An về việc thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An 
hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung hỗ trợ hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch 
tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trâu bò:

1.1. Đối tượng áp dụng: 

Được quy định tại Điều 2, Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 
48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An: Hộ nông dân, người 
nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác xã, hợp tác xã sản 
xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất 
muối( sau đây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh 

1.2. Điều kiện hỗ trợ: 

Các đối tượng sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các 
điều kiện quy định tại Điều 4, Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017:

1.3. Mức hỗ trợ:

Theo Mục b, Khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 
9/01/2017; Mục b, khoản 4, Điều 2 của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 
05/6/2017 của UBND tỉnh quy định hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, 
gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc 
phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn;

Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò;

1.4. Thời gian áp dụng mức hỗ trợ đối với các loại dịch bệnh:

+ Hỗ trợ đối với lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu phi: Tính từ ngày 
01/01/2021 cho đến khi Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, 
chống dịch bệnh động vật được ban hành và có hiệu lực thi hành.
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+ Hỗ trợ đối với trâu, bò bị tiêu hủy do bệnh Viêm da nổi cục: Tính từ ngày 
27/9/2021 cho đến khi Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống 
dịch bệnh động vật được ban hành và có hiệu lực thi hành.

+ Riêng trâu, bò tiêu hủy do bị bệnh Viêm da nổi cục trước ngày 27/9/2021: 
Đề nghị UBND huyện, thành thị tổng hợp số liệu gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y để báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh để đề xuất hướng giải quyết.

+ Tổng hợp hỗ trợ đối với trâu, bò, lợn bị tiêu hủy phải trình riêng theo từng 
loại dịch bệnh và từng năm.

1.5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và thanh quyết toán: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính Phủ, Điều 5 của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 
05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An và đã được hướng dẫn tại Công văn số 
917/CNTY-QLDB.HCTH ngày 26/11/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

Danh mục hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi, Viêm 
da nổi cục như sau:

1) Đơn xin đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do dịch bệnh (Mẫu số 4); Bảng 
kê khai số lượng chăn nuôi ban đầu (mẫu số 6) (kể cả chăn nuôi nông hộ theo quy 
định tại điều 54 của Luật Chăn nuôi và điều 4 của Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT 
ngày 30/12/2019);

2) Bảng tổng hợp đề xuất hỗ trợ chăn nuôi để khôi phục sản xuất bị thiệt hại 
do dịch bệnh Viêm da nổi cục/Dịch tả lợn Châu phi ( mẫu số 6a, 6b ) của xóm (khối, 
thôn, bản...), xã (phường, thị trấn), huyện (thành, thị);

3) Quyết định UBND xã, phường, Thị trấn phê duyệt danh sách và kinh phí 
hỗ trợ của từng hộ; Quyết định UBND huyện, thành thị phê duyệt kinh phí hỗ trợ 
cho từng xã, phường, thị trấn (ban hành kèm theo theo mẫu số 7, mẫu 7a tại Quyết 
định 48/2017/QĐ-UBND); 

4) Quyết định công bố dịch hoặc kết quả xét nghiệm và báo cáo tình hình dịch 
bệnh kèm theo;

5) Quyết định tiêu hủy, Biên bản tiêu hủy gia súc mắc bệnh;
6) Có xác nhận của chính quyền địa phương đã đảm bảo các điều kiện hỗ trợ: 

Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa dịch 
bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa 
phương; sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông 
nghiệp của địa phương;

7) Tờ trình cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do dịch bệnh của UBND xã 
(phường) trình UBND huyện; UBND huyện tổng hợp lập tờ trình, kèm theo danh 
sách chi tiết của từng hộ sản xuất được hỗ trợ (Mẫu số 01) gửi Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y để tổng hợp trình các cấp phê duyệt.
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Chi cục Chăn nuôi và Thú y từ chối tiếp nhận các hồ sơ không đầy đủ các thủ 
tục nêu trên.

1.6. Thời hạn nộp hồ sơ về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp: 

+ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh Viêm da nổi cục và Dịch tả lợn 
Châu Phi gửi về Chi cục chậm nhất vào ngày 31/12/2023.

+ Đối với ổ dịch xảy ra từ nay cho đến hết ngày 31/12/2023, đề nghị UBND 
các huyện, thành thị hoàn thành hồ sơ gửi Chi cục chậm nhất vào ngày 31/01/2024.

+ Đối với các ổ dịch xảy ra từ 01/01/2024 trở về sau, Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y sẽ tổng hợp hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh theo từng quý, 
Vì vậy, đề nghị UBND các huyện, thành, thị hoàn thành hồ sơ gửi về Chi cục chậm 
nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau.

2. Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm: 

Được quy định tại các Quyết định số 3380/QĐ-UBND.NN ngày 01/8/2008 về 
một số chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết 
định số 3903/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh về một số chính 
sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ gia súc thiệt hại do dịch 
bệnh Viêm da nổi cục và Dịch tả lợn Châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 
Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, 
các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND cấp xã, các hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh thực 
hiện./.

Nơi nhận:     
- Như trên;
- Sở NN và PTNT (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VT, HCTH, QLDB.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đặng Văn Minh
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